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BIỂU SỐ 01: TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ GIÁM SÁT 

(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-HĐND ngày     /7/2023 của Thường trực HĐND tỉnh) 

Stt Báo cáo kết quả giám sát 

Tổng 

số kiến 

nghị 

Kết quả thực hiện 

Đã 

thực 

hiện 

Đang 

thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

I Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh 

          Tổng số 52 48 04 0 

1 Báo cáo số 20/BC-ĐGS ngày 24/3/2022 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả 

giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn quy định tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17 tháng 

7 năm 2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn. 

25 25 0 0 

2 Báo cáo số 191/BC-HĐND ngày  02/12/2022 về kết quả giám sát việc thực hiện các 

công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng giai đoạn 2017-

2022 trên địa bàn tỉnh  

27 23 04 0 

II Giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh/giao các Ban HĐND giám sát 

         Tổng số 96 92 04 0 

1 Báo cáo số 03/BC-HĐND ngày 14/01/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả 

giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy 

hoạch có hiệu lực thi hành 

06 06 0 0 

2 Báo cáo số 110/BC-HĐND ngày 20/7/2022 về Kết quả giám sát công tác quản lý, sử 

dụng kinh phí chi thường xuyên trong lĩnh vực giáo dục từ năm 2019-2021 

25 25 0 0 

3 Báo cáo số 165/BC-HĐND ngày 28/10/2022 về kết quả giám sát công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp 

16 15 01 0 

4 Báo cáo số 203/BC-HĐND ngày 30/11/2021 về kết quả giám sát việc thực hiện 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 và thực hiện chế độ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

10 10 0 0 

5 Báo cáo số 218/BC-HĐND ngày 12/12/2022 về kết quả giám sát việc thực hiện công 

tác tập huấn của các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021 

08 08 0 0 
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Stt Báo cáo kết quả giám sát 

Tổng 

số kiến 

nghị 

Kết quả thực hiện 

Đã 

thực 

hiện 

Đang 

thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

6 Báo cáo số 50/BC-HĐND ngày 16/6/2022 về kết quả giám sát tình hình thực hiện 

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh 

và trường phổ thông ở xã, thôn, đặc biệt khó khăn và Nghị quyết số 54/2016/NQ-

HĐND ngày 06/11/2016 của HĐND tỉnh Bắc Kạn quy định cụ thể một số nội dung 

Nghị định số 116 và một số chính sách hỗ trợ của địa phương đối với các trường có 

học sinh ở bán trú trên địa bàn tỉnh 

14 14 0 0 

7 Thông báo số 13/TB-HĐND ngày 01/4/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về kết 

luận phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 về 

công tác triển khai, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh 

05 05 0 0 

8 Thông báo số 33/TB-HĐND ngày 14/11/2022 của Thường trực HĐND tỉnh kết luận 

phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 về quản 

lý, khai thác, duy tu, sửa chữa các công trình thuỷ lợi và công tác giải quyết thủ tục 

hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh  

12 09 03 0 

III Giám sát của các Ban HĐND     

          Tổng số  99 93 05 01 

1 Báo cáo số 153/BC-HĐND ngày 29/10/2021 về kết quả giám sát công tác quản lý và 

khai thác chợ trên địa bàn các huyện, thành phố (Ban Kinh tế - Ngân sách) 

24 21 02 01 

2 Báo cáo số 157/BC-HĐND ngày 20/10/2022 về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện 

dự án chăn nuôi lợn do doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm 2016 đến 

nay (Ban Kinh tế - Ngân sách) 

20 17 03 0 

3 Báo cáo số 149/BC-HĐND ngày 19/10/2021 về kết quả giám sát công tác quản lý 

nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh (Ban Văn hóa – Xã hội) 

10 10 0 0 

4 Báo cáo số 19/BC-HĐND ngày 24/3/2022 về kết quả giám sát việc quản lý và sử 

dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Ban 

Văn hóa – Xã hội) 

12 12 0 0 
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Stt Báo cáo kết quả giám sát 

Tổng 

số kiến 

nghị 

Kết quả thực hiện 

Đã 

thực 

hiện 

Đang 

thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

5 Báo cáo số 146/BC-HĐND ngày 24/9/2021 giám sát việc thực hiện các quy định của 

pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ, công chức cấp xã và những người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh (Ban Pháp 

chế) 

17 17 0 0 

6 Báo cáo số 62/BC-HĐND ngày 04/7/2022 giám sát việc thực hiện các quy định pháp 

luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố giai 

đoạn 2019-2021 (Ban Pháp chế) 

16 16 0 0 

IV Giám sát của tổ đại biểu HĐND     

          Tổng số  157 156 01 0 

1 Báo cáo số 10/BC-TĐB ngày 13 tháng 5 năm 2022 về Giám sát việc quản lý, khai 

thác, vận hành các công trình thuỷ lợi. (Tổ đại biểu HĐND tỉnh huyện Ba Bể) 

15 15 0 0 

2 Báo cáo số 06/BC-TĐB ngày 24 tháng 11 năm 2021 về Giám sát việc thực hiện các 

chính sách, quy định hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 (Tổ đại biểu HĐND tỉnh 

huyện Ba Bể) 

09 09 0 0 

3 Báo cáo số 23/BC-HĐND ngày 20/10/2022 Giám sát Việc triển khai, thực hiện Luật 

Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn huyện Bạch Thông (Tổ đại biểu HĐND tỉnh huyện 

Bạch Thông) 

15 15 0 0 

4 Báo cáo số 10/BC-TĐB ngày 07 tháng 12 năm 2021 về Giám sát việc thực hiện các 

chính sách, quy định hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19(Tổ đại biểu HĐND tỉnh 

huyện Bạch Thông) 

06 06 0 0 

5 Báo cáo số 24/BC-HĐND ngày 21/10/2022 về Giám sát việc thực hiện chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đối với 02 xã hoàn thành 19 tiêu chí 

nông thôn mới (Phương Viên, Yên Thịnh) (Tổ đại biểu HĐND tỉnh huyện Chợ Đồn) 

12 12 0 0 

6 Báo cáo Giám sát việc thực hiện các chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

(Báo cáo phục vụ giám sát của thường trực HĐND tỉnh) (Tổ đại biểu HĐND tỉnh 

11 11 0 0 
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Stt Báo cáo kết quả giám sát 

Tổng 

số kiến 

nghị 

Kết quả thực hiện 

Đã 

thực 

hiện 

Đang 

thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

huyện Chợ Đồn) 

7 Báo cáo số 15/BC-HĐND ngày 31/8/2022 Giám sát Việc quản lý, thực hiện thu gom, 

xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Bắc Kạn (Tổ đại biểu HĐND tỉnh TP Bắc Kạn) 

17 17 0 0 

8 Báo cáo số 34/BC-HĐND ngày 12/12/2022 Giám sát Công tác QLNN về hoạt động 

tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời (Tổ đại biểu HĐND tỉnh TP Bắc Kạn) 

09 09 0 0 

9 Báo cáo số 09  /BC-TĐB ngày 24 tháng 11 năm 2021 về Giám sát việc thực hiện các 

chính sách, quy định hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19(Tổ đại biểu HĐND tỉnh TP 

Bắc Kạn) 

10 10 0 0 

10 Báo cáo số 22/BC-TĐB ngày 17 tháng 10 năm 2022 về Giám sát việc thu hồi, giải 

phóng mặt bằng đối với một số hộ dân tại xã Văn Minh liên quan đến Thủy điện Sử 

Pán 1 huyện Na Rì (Tổ đại biểu HĐND tỉnh huyện Na Rì) 

05 04 01 0 

11 Báo cáo số 13/BC-TĐB ngày 25 tháng 11 năm 2021 về Giám sát việc thực hiện các 

chính sách, quy định hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19(Tổ đại biểu HĐND tỉnh 

huyện Na Rì) 

07 07 0 0 

12 Báo cáo số 09/BC-TĐB ngày 06 tháng 5 năm 2022 về Giám sát công tác tiêm phòng 

trên đàn gia súc, vật nuôi. (Tổ đại biểu HĐND tỉnh huyện Ngân Sơn) 

16 16 0 0 

13 Báo cáo số 29/BC-TĐB ngày 24  tháng 11  năm 2022 về Giám sát thực hiện Nghị 

quyết số 19, 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương và các dự án hỗ trợ liên kết 

trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2023 – 2025 (Tổ đại biểu 

HĐND tỉnh huyện Ngân Sơn) 

08 08 0 0 

14 Báo cáo số 07/BC-TĐB ngày 25 tháng 11 năm 2021 về Giám sát việc thực hiện các 

chính sách, quy định hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 (Tổ đại biểu HĐND tỉnh 

huyện Ngân Sơn) 

04 04 0 0 
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Stt Báo cáo kết quả giám sát 

Tổng 

số kiến 

nghị 

Kết quả thực hiện 

Đã 

thực 

hiện 

Đang 

thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

15 Báo cáo số 30/BC-TĐB ngày 25 tháng 11 năm 2022 về Việc thực hiện các chương 

trình, dự án phát triển sản xuất (Tổ đại biểu HĐND tỉnh huyện Pác Nặm) 

04 04 0 0 

16 Báo cáo số 07/BC-TĐB ngày 23 tháng 11 năm 2021 về Giám sát việc thực hiện các 

chính sách, quy định hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19(Tổ đại biểu HĐND tỉnh 

huyện Pác Nặm) 

03 03 0 0 

17 Báo cáo số 04/BC-TĐB ngày 14/10/2022 giám sát việc thực hiện hoạt động tín dụng 

chính sách xã hội năm 2022 trên địa bàn huyện (Tổ đại biểu HĐND tỉnh huyện Chợ Mới)  

06 06 0 0 
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